
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:             /QĐ-UBND              Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung danh mục thuốc mua sắm tập trung  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 

11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu; 

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 

17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 



hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất 

trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và 

về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 

dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 

gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, 

cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thuốc mua sắm tập trung thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 49/TTr-SYT ngày 06 

tháng 4 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp địa phương tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thuốc mua sắm tập trung 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: 

 

STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng 

1 Ephedrin Tiêm 

2 Lamivudine + Zidovudine  Uống 

3 Lopinavir + Ritonavir Uống 

4 
Dolutegravir + Lamivudin + Tenofovir 

(TLD) 
Uống 

5 Dolutegravir Uống 



Điều 2. Đính chính các Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết 

định số 414/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban 

hành danh mục thuốc mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk 

Lắk, cụ thể như sau: 

1. Đính chính Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

STT Tên hoạt chất 
Đường dùng, dạng 

dùng 
Ghi chú 

I Nội dung đã được phê duyệt 

13 Acid ascorbic (Vtaimin C) Uống, Tiêm  

323 lndacaterol + glycopyrronium Đường hô hấp  

II Đính chính thành 

13 Acid ascorbic (Vitamin C) Uống, Tiêm 
Sai sót do lỗi 

chính tả 323 Indacaterol + glycopyrronium Đường hô hấp 

2. Đính chính Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-

UBND ngày 25/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

STT Tên thành phần của thuốc 
Đường dùng, dạng 

dùng 
Ghi chú 

I Nội dung đã được phê duyệt 

143 

Xuyên khung, Khương hoạt, 

Bạch chi, Hoàng cầm, Phòng 

phong, Sinh địa, Thương truật, 

Cam thảo, Tế tân 

Uống  

II Đính chính thành 

143 

Xuyên khung, Khương hoạt, 

Bạch chỉ, Hoàng cầm, Phòng 

phong, Sinh địa, Thương truật, 

Cam thảo, Tế tân 

Uống 
Sai sót do lỗi 

chính tả 

Điều 3.  

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 

25/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thuốc mua sắm 

tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk. 



Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội khu vực XXV; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XIV và Thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này, kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (bản giấy); 

- TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- TT CN &  Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (XTn 07b).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Văn 
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